Kế hoạch bài dạy lớp 1A - Gv:Nguyễn Thị Kim Anh - Trường tiểu học Minh Quang A

TUẦN 14:                     
Thứ Hai ngày 5 tháng 12 năm 2022
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 40: Sinh hoạt dưới cờ
 Tham gia buổi phát động phong trào chia sẻ “Từ tôi đến bạn”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- HS có ý thức chấp hành đúng yêu cầu khi sinh hoạt dưới cờ.
- Hình thành và phát triển năng lực nhân văn, quan tâm chăm sóc người thân trong các tình huống.
- HS có ý thức thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: video.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
+ Ổn định tổ chức.
+ Đứng nghiêm trang
+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca
+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.
- Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường: 
2. Khám phá
*Cho hs tham gia hoạt động trải nghiệm: 
“Tham gia buổi phát động phong trào chia sẻ “Từ tôi đến bạn”
- Nêu các tình huống
- Nhận xét tinh thần, thái độ của HS.
- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo
	Hoạt động của học sinh

- HS nghe
- HS tham gia 









- HS dùng bàn tay các ngón tay thể hiện hành động và cảm xúc.  


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
                 Tiết 157 + 158: Bài 14A:  iêng – uông – ương (tiết 1+2)
I.Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc đúng vần iêng, uông, ương ; đọc trơn các tiếng, từ ngữ và đoạn đọc. Viết đúng: iêng, uông, ương, riêng.
- Phát triển năng lực văn học: Hiểu nghĩa từ ngữ qua tranh, ý chính của bài thơ kể về quả và trả lời câu hỏi.
- Phát triển phẩm chất nhân ái;  biết bày tỏ cảm xúc qua các hoạt động; Nói được tên những đồ ăn, đồ uống…
II. Đồ dùng dạy học:
GV: - Tranh phóng to hoạt động 
        - Tranh và từ ngữ phóng to hoạt động đọc hiểu câu ( 2c)
HS: - Vở bài tập Tiềng việt 1, tập 1. 
III. Các hoạt động dạy học:     
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Hoạt động 1. Nghe- nói
-  HS quan sát tranh trên bảng.
+ Trong tranh vẽ gì?
+ Tranh vẽ những đồ uống nào?
 - Nhóm
+ Hỏi đáp về đồ ăn, đồ uống.
- GV nhận xét: 
- GV ghi đầu bài lên bảng: Bài 14A iêng, uông, ương.
2. Khám phá 
Hoạt động 2. Đọc
a. Đọc tiếng, từ ngữ:
* GV viết tiếng “riêng”
- Đọc trơn tiếng khóa thứ nhất : riêng
? Em hãy nêu cấu tạo tiếng riêng
- Ghi vào mô hình.        
                     Sầu riêng                              
	r
	iêng


                        riêng
- GV chỉ vào tiếng riêng ở dưới mô hình đọc: rờ - iêng – riêng
- Đọc trơn riêng.
- GV viết lên phía trên mô hình từ sầu riêng rồi đọc lại toàn bộ phần mô hình.
* GV viết tiếng “muống”
- Đọc trơn tiếng khóa thứ hai: muống
+ Em hãy nêu cấu tạo tiếng muống?
- Ghi vào mô hình  
                   rau muống
                                      /                            
	m
	uông


                        muống
- GV phát âm mẫu: uông
- GV chỉ vào tiếng muống ở dưới mô hình đọc: mờ - uông - muông - sắc -muống  -> muống
- Đọc trơn muống
- GV chiếu tranh: Tranh vẽ gì?


* GV viết tiếng “nướng”
- Đọc trơn tiếng khóa thứ ba: nướng
+ Em hãy nêu cấu tạo tiếng “nướng”?
- Ghi vào mô hình  
thịt nướng
                                       /
	n
	ương


                          nướng
- GV phát âm mẫu: ương
- GV chỉ vào tiếng tranh ở dưới mô hình đọc: nờ - ương - nương - sắc - nướng 
-> nướng
- Đọc trơn nướng
- GV viết lên phía trên mô hình từ thịt nướng rồi đọc lại toàn bộ phần mô hình.

b. Đọc tiếng, từ chứa vần mới:
- Hướng dẫn HS ghép tiếng nướng
+ Em đã ghép tiếng nướng như thế nào?

- Y/c mỗi dãy bàn ghép một từ đến hết.

- Y/c HS đọc cho nhau nghe từ vừa ghép của mình.




- Nhận xét, khen ngợi.
c. Đọc hiểu:
- Đính hình và chữ phóng to lên bảng. 
- Y/c HS đọc từ ngữ phù hợp với hình.
+ Các em thấy gì ở mỗi bức hình?



+ GV nêu yêu cầu chọn câu phù hợp với hình.

* Trò chơi “ Tôi đang làm gì?”.
- HD chơi trò chơi
- GV phát lệnh
- GV nhận xét, kết luận.
Tiết 2:
3. Luyện tập, thực hành
Hoạt động 3. Viết
- GV viết mẫu: iêng, uông, ương, riêng
(vừa viết vừa nêu quy trình viết và vị trí đặt dấu thanh…)
- GV QS và sửa lỗi cho HS.
4.Vận dụng, trải nghiệm  
Hoạt động 4. Đọc
- Đọc hiểu  đoạn kể về quả.
- YC HS QS tranh HĐ4 SHS và hỏi
Trong tranh có những quả gì?
 - GV đọc bài thơ. (Lưu ý ngắt nghỉ hơi)
- GV đọc cho HS đọc theo.
- Cho HS đọc trơn bài thơ và trao đổi: Nói về mùi vị của một thứ quả.
+ Trong bài thơ này: Tiếng nào chứa vần vừa học?
GV nhận xét, KL: riêng
- GV củng cố nội dung bài
- Nhận xét giờ hoc
- Dặn dò: Đọc bài . 
	

- HS quan sát TLCH





- HS nhắc lại tên đầu bài.




- HS mở sách 
- HS đọc trơn tiếng riêng nối tiếp
- Tiếng riêng gồm có âm đầu r, vần iêng, thanh ngang..
- HS phát âm nối tiếp cá nhân.


- HS đọc nối tiếp cá nhân iêng : rờ - iêng – riêng
- HS đọc trơn tiếng riêng: CN, lớp
- HS đọc cá nhân, đồng thanh 


- HS đọc trơn  iêng – riêng – sầu riêng

- Đọc nối tiếp cá nhân muống
+ HS nêu: 



- HS phát âm nối tiếp cá nhân.
- HS đọc nối tiếp cá nhân mờ - uông - muông - sắc- muống
- HS đọc trơn muống cá nhân, lớp.
- HS quan sát trả lời: tranh vẽ mớ rau muống
- HS đọc cá nhân, đồng thanh: 
uông – muống – rau muống
- Đọc nối tiếp cá nhân “nướng”
+ HS nêu: 





- HS phát âm nối tiếp cá nhân.
- HS đọc nối tiếp cá nhân nờ- ương- nương - sắc - nướng - > nướng
- HS đọc trơn nướng: cá nhân, lớp.
- HS đọc cá nhân, đồng thanh: ương-nướng-thịt nướng.
- Lắng nghe.

- Lớp thực hiện ghép tiếng nướng
- HS: Ghép âm n đứng trước, vần ương đứng sau, và dấu sắc.
- HS ghép tiếng thịt trước tiếng nướng 
- HS đọc nối tiếp.
- Từ thịt nướng, tiếng chứa vần mới học là tiếng “nướng”.
- HS ghép theo CN.
- HS đọc cá nhân:
tiếng chim, ruộng lúa, nương rẫy, con đường.

- HS quan sát
- Đọc từ ngữ phù hợp
- HS trả lời:
+ Chị đang soi gương.
+ Đàn chim bay liệng.
+ Mẹ chèo xuồng.
- Thi chọn câu phù hợp với hình. Thảo luận chọn câu phù hợp với mỗi hình.
- HS đọc trơn câu đã đính (cá nhân- lớp)
- HS nhận xét




- HS quan sát.
- HS viết vở. 





- HS QS và trả lời câu hỏi.

- HS nghe, HS chú ý ngắt nghỉ dấu câu.
- HS đọc trơn bài thơ theo GV.

- HS trả lời


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
----------------------------------------------
 TOÁN
                                      Tiết 40: Chục và đơn vị
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết rằng khi đếm để biết số lượng các vật, mỗi vật là một đơn vị, 10 đơn vị là một chục.
- Nhận biết được mỗi số từ 10 đến 20 gồm hai phần: chục và đơn vị.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dung dạy học:
- GV + HS: Bộ đồ dùng học Toán 1….
III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV hỏi: “Một chục quả trứng là bao nhiêu quả trứng?”, “Một chục quả cam là bao nhiêu quả cam?”
- GV chiếu hình mục Bạn có biết của bài số 10 ở chủ đề 1 để HS đối chiếu câu trả lời
2. Khám phá
* HS quan sát tranh của mục Khám phá trong SHS, nhận biết chục và đơn vị.
- GV chiếu hoặc treo tranh của mục Khám phá để cả lớp quan sát thảo luận
- GV hỏi: “1 chục chiếc bút đỏ là bao nhiêu chiếc bút đỏ?”, “1 chục và 1 chiếc bút đỏ là bao nhiêu chiếc bút đỏ?”; “1 chục chiếc bút xanh là bao nhiêu chiếc bút xanh?”, “1 chục và 2 chiếc bút xanh là bao nhiêu chiếc bút xanh?”
- GV nhận xét và khen HS trả lời đúng
- GV giới thiệu: “ 1 chục chiếc bút đỏ gồm 10 chiếc, 1 chiếc bút đỏ được gọi là 1 đơn vị, 1 chục gồm 10 đơn vị”, “ 1 chục chiếc bút xanh gồm 10 chiếc, 2 chiếc bút xanh được gọi là 2 đơn vị, 1 chục gồm 10 đơn vị”.
* HS nhận biết chục và đơn vị của 3 số 10, 11, 12 thể hiện qua mô hình hình vuông
- GV yêu cầu HS quan sát mô hình và hỏi: “ 11 gồm bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị?”, “12 gồm bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị?”, “10 gồm bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị?”.
- GV chốt 
3.Luyện tập, thực hành
- HS thực hiện HĐ1 trong SHS
- HĐ này nhằm để HS luyện xác định số.
- GV yêu cầu HS quan sát mô hình 1 và hỏi: “Có bao nhiêu chục và bao nhiêu hình vuông?”
- GV quan sát, giúp đỡ
- GV xác nhận kết quả đúng ( 14, 15, …, 20 ).
Chốt: 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị, 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị, …, 19 gồm….., 20 gồm….
- HS thức hiện HĐ2 trong SHS
- HĐ này nhằm để HS nhận biết số lượng đồ vật.
- GV đánh giá HS về nhận biết một số theo cấu tạo chục và đơn vị.
4. Vận dụng, trải nghiệm
- HS thực hiện HĐ3 trong SHS
- HĐ này để HS luyện nhớ cấu tạo các số từ 10 đến 20.
- GV theo dõi giúp đỡ HS chậm.
- GV nhận xét
- HS thực hiện HĐ4 trong SHS
- HS vận dụng cấu tạo chục và đơn vị (đếm theo chục và đơn vị) để nhận ra số lượng đồ vật.
- GV chiếu hoặc treo tranh của HĐ4
- GV quan sát giúp đỡ HS còn lúng 
túng
Chốt: 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị 
- GV tóm tắt nội dung bài
- GV Nhận xét giờ học 
- Dặn HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau 
	
- HS trả lời:
+ một chục quả trứng là 10 quả trứng 
+ một chục quả cam là 10 quả cam 
- HS quan sát, nhận xét.
- HS lắng nghe.


- HS cả lớp quan sát tranh, mô tả nội dung tranh.








- HS nhắc lại nhiều lần hai bóng nói.
- HS lắng nghe, trả lời




- HS lắng nghe và nhắc lại nhiều lần.



- HS quan sát mô hình và trả lời câu hỏi.





- HS quan sát mô hình và trả lời.
- HS tự nói số ở ô dưới mô hình thứ nhất
- Một số HS viết số vào ô trên bảng (13)
- HS tự nói số ở các ô còn lại.
- Một số HS nói trước lớp mỗi nhóm hình vuông có bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị rồi đọc số, viết số trên bảng.


- Cả lớp nhận xét.

- HS tự thực hiện.




- HS tự viết số vào trong vở
- Một số HS nói và viết vào từng ô   trên bảng

- HS nhận xét 

- HS tìm hiểu hoạt động mẫu rồi tự thực hiện theo lệnh của HĐ4
- HS thực hiện

- HS lấy thanh chục và những hình vuông xếp thành mô hình số 11.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 27: Bài 2: Tư thế vận động của tay (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện tư thế vận động của tay trong sách giáo khoa và quan sát video hướng dẫn động tác của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện tư thế vận động của tay
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, bảng các tiêu chí và các yêu cầu cần đạt nội dung bài tập đã học. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp






Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “mèo đuổi chuột”
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Động tác hai tay đưa thẳng ra trước.
[image: Description: đứng đưa tay ra trước]
N1: Đưa thẳng hai tay ra trước cao ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng.
N2: Trở về TTCB
N3: lặp lại nhịp 1.
N4: Về TTCB
N5,6,7,8: lặp lại nhịp 1,2,3,4.
- Động tác đưa hai tay dang ngang
[image: Description: đứng đưa hai tay sang ngang]
N1: Hai tay dang ngang cao ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng ra trước.
N2: Trở về TTCB
N3: lặp lại nhịp 1.
N4: Về TTCB
N5,6,7,8: lặp lại nhịp 1,2,3,4.
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân


* Trò chơi “tâng cầu bằng tay”.


* Vận dụng: 


III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
	5 – 7’














16-18’


































4- 5’


	

 




2x8N















































	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Kể về vai trò của tay đối với đời sống lao động?
- Nêu các hướng hoạt động của tay.


- GV hướng dẫn chơi




Cho HS quan sát tranh



GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.














GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- HS tập liên hoàn các tư thế đưa hai tay ra trước và đưa hai tay dang ngang. 

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, thái độ học của hs.
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. 
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Đội hình nhận lớp 
                 

 
- HS trả lời.









- Đội hình HS quan sát tranh
                 



- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát video GV làm mẫu















- Đội hình tập luyện cá nhân




         
                           
                      

- HS tập

- HS thực hiện thả lỏng
- ĐH kết thúc
                 



IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------
Thứ  Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022
ÂM NHẠC
Tiết 14: Học bài hát. Quê hương tươi đẹp 
(Đ/c Lâm dạy)
TIẾNG VIỆT
Tiết 159 + 160: Bài 14B:  inh – ênh – anh (tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc đúng vần:  inh, ênh, anh; đọc trơn các tiếng, từ ngữ và đoạn.Viết đúng: inh. ênh, anh, kính.
- Phát triển năng lực văn học: Hiểu nghĩa từ ngữ và nội dung chính của đoạn đọc.
- Phát triển phẩm chất nhân ái;  biết bày tỏ cảm xúc qua các hoạt động; Biết nói về các đồ dùng trong nhà.
II.Đồ dùng dạy học:
    GV: Bài giảng điện tử
    HS: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một + Tập viết 1, tập một.
III. Các hoạt động dạy học:           
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
Hoạt động 1: Nghe – nói:
[bookmark: bookmark0]- GV treo trên bảng; yêu cầu HS quan sát tranh HĐ1: Các em hỏi - đáp trong nhóm về các vật trong phòng khách. 
[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]- GV kết luận: 
- GVviết tên bài lên bảng:inh, ênh. anh.
2. Khám phá 
Hoạt động 2: Đọc
[bookmark: bookmark3]a) Đọc tiếng, từ ngữ:
[bookmark: bookmark4]- GV viết tiếng/từ khoá trên bảng, nghe GV giải thích:
- Tiếng kính có âm đầu k, vần inh và thanh sắc.
[bookmark: bookmark5]- GV hướng dẫn đánh vần. 
- GV hướng dẫn HS đọc trơn vần, tiếng:
- GV hướng dẫn HS đọc trơn từ: 	
- GV hướng dẫn HS đọc trơn nhóm	



b) Đọc tiếng, từ chứa vần mới:
- HS nhìn bảng phụ, nghe GV nêu yêu cầu (cách làm tương tự các bài học trước).
- GV yêu cầu một số HS đọc trơn các tiếng, từ trong 4 ô chữ vừa ghép.


c) Đọc hiểu:
- GV đính hình và chữ phóng to trên bảng: Các em thây gì ở mỗi bức hình? 
- Cho cá nhân luyện đọc trơn trong SHS.
Tiết 2:
 3.Luyện tập, thực hành
Hoạt động 3: Viết
- GV viết mẫu chữ inh, ênh, anh, kính;  và nhắc cách viết chữ, nối chữ, cách đặt dầu thanh trên các chữ.
- Cho HS viết bảng con (hoặc viết vở).
- GV nhắc các lỗi khi viết vở 
4.Vận dụng, trải nghiệm 
Hoạt động 4: Đọc
-Yêu cầu HS quan sát tranh HĐ4 trong SHS, hỏi: Các em thấy gì ở các tranh? Cái gì đang tựa vào tường? Cái gì đang úp trong giá?
- GV đọc các câu đố; nhắc HS chú ý ngắt hơi ở dấu phẩy trong câu đố.
-Trong các câu đố này có tiếng nào chứa vần mới học? 
- Hôm nay các em vừa học các vần gì ?
- Dặn HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau: Bài 14C
	Hoạt động của học sinh










- HS phân tích các tiếng còn lại
- Tiếng kênh có âm đầu k, vần ênh và thanh không dấu.
- Tiếng tranh có âm đầu tr, vần anh và thanh không dấu.
- cửa kính, dòng kênh, tranh lụa.
- inh, kính, cửa kính; ênh, kênh, dòng kênh; anh, tranh, tranh lụa.
- HS đọc trơn trước lớp. 
- Một vài HS đọc trơn tiếng, từ ngữ.

- kính, cửa kính, kênh, dòng kênh. Tranh, tranh lụa.
- Nhóm/dãy bàn:
+ Đọc 4 từ trong 4 ô chữ.
+ Đọc tiếng chứa vần mới, đọc vần mới.

- HS đọc.

- HS đọc





- Hs viết


- HS  quan sát tranh
- Cả lớp đọc 2 câu đố.
- 2 HS đọc 2 câu đố (Mỗi HS đọc 1 câu đố).
- Nhóm: Đọc các câu đố và trao đổi đề giải đố a) cái thang-, b) chồng bát (úp trong giá đề bát).
- cánh, vành, vạnh
- HS trả lời


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
-------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 161: Bài 14C: Ôn tập (tiết 1)
 ang, ăng, âng, ong, ông, ung, ưng, iêng, uông, ương, inh, ênh, anh (tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt:
- Đọc trơn các tiếng, từ ngữ chứa vần có âm cuối ng hoặc nh. Đọc câu chuyện: Ai đánh răng cho Cá Sấu?
- Phát triển năng lực văn học: Nghe kể câu chuyện Món quà mẹ tặng và trả lời câu hỏi. 
- Phát triển phẩm chất nhân ái; Biết bày tỏ cảm xúc nói về món quà em được tặng.
II. Đồ dùng dạy học:
	- Bảng phụ thể hiện nội dung của HĐ 2A.
	- Tranh và thẻ chữ phóng to của HĐ1
	- Vở bài tập Tiếng Việt 1 (tập 1).
III. Các hoạt động dạy học:          
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Luyện tập, thực hành
Hoạt động 1: Nghe nói 
- Nói nhanh tiếng chứa vần có kết thúc bằng ng hoặc ng.
- GV nêu ND chơi: Cô có 4 thẻ tranh - chữ có tiếng chứa các vần đã học "cái thang, mặt trăng, chong chóng, bánh mỳ". Cô mời 4 HS lên cầm những thẻ tranh - chữ này. Khi cô chỉ vào thẻ tranh, chữ nào rồi chỉ vào bàn HS nào thì HS bàn ấy lên đọc nhanh tiếng chứa vần của thẻ và nói thêm một tiếng cùng vần với tiếng vừa đọc: VD: Thang, bảng, ...tiếp tục như thế với các thẻ tranh chữ khác.
	



- HS nghe.




	- GV phát thẻ tranh - chữ.
	- HS nhận thẻ và thực hiện.

	2.Vận dụng, trải nghiệm 
	

	a.Đọc vần, từ ngữ:
	

	- GV đính bảng phụ ghi 2 bảng ôn A, B
- Các dòng ngang ở mỗi bảng ghi những gì?
	- HS quan sát.
- HS ở bảng, dòng ngang thứ nhất ghi các vần có âm cuối ng.
- Dòng ngang thứ hai ghi các từ ngữ có tiếng chứa vần mang âm cuối ng.

	
	- HS ở bảng, dòng ngang thứ nhất ghi các vần có âm cuối nh.
- Dòng ngang thứ hai ghi các từ ngữ có tiếng chứa vần mang âm cuối nh.

	- GV đọc trơn các vần, tiếng, từ ngữ có trong bảng A, B.
	- HS đọc theo.

	
	- HS đọc các nhân, nhóm.

	
	- Cả lớp đọc trơn bảng ôn.

	
	- Cá nhân đọc trơn bảng ôn.

	b.Đọc câu chuyện Ai đánh răng cho Cá Sấu:
	

	- HS quan sát tranh H.Đ2A.
- Tranh vẽ cảnh gì?
	
- HS trả lời.

	- GVchốt: Tranh vẽ cảnh Cá Sấu há miệng cho con choi choi đánh răng. Hình ảnh trong tranh này giúp các em hiểu rõ hơn nội dung đoạn đọc.
- GV đọc trơn đoạn, GV nhắc HS chú ý chỗ ngắt nghỉ hơi và đọc theo GV
	- HS1 đọc phần đầu, HS2 đọc phần còn lại.
- Nhóm: Luyện đọc trơn và trả lời câu hỏi.
+ Từng nhóm lớn đọc trơn và đại diện nhóm trả lời câu hỏi.

	

- GV nhận xét.
- Trong đoạn có tiếng nào chứa vần có âm cuối ng hoặc nh.
	- HS trả lời: ...chẳng, đánh, răng, hằng, miệng.
- HS đọc lại cả đoạn.

	- Gv nhận xét.
	

	[bookmark: _GoBack]- GV NX giờ học, dặn hs chuẩn bị bài sau
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------
AN TOÀN GIAO THÔNG
Tiết 10: Bài 4: Ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông (tiết 1)
(Soạn riêng)
---------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022
MĨ THUẬT
Tiết 14: Con vật gần gũi (tiết 1)
(Đ/c Tâm dạy)
----------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 162: Bài 14C: Ôn tập (tiết 2)
 ang, ăng, âng, ong, ông, ung, ưng, iêng, uông, ương, inh, ênh, anh 
I.Yêu cầu cần đạt:
- Đọc trơn các tiếng, từ ngữ chứa vần có âm cuối ng hoặc nh. Đọc câu chuyện: Ai đánh răng cho Cá Sấu?
- Phát triển năng lực văn học: Nghe kể câu chuyện Món quà mẹ tặng và trả lời câu hỏi. 
- Phát triển phẩm chất nhân ái; Biết bày tỏ cảm xúc nói về món quà em được tặng.
II. Đồ dùng dạy học:
	- Bảng phụ thể hiện nội dung của HĐ 2A.
	- Tranh và thẻ chữ phóng to của HĐ1
	- Vở bài tập Tiếng Việt 1 (tập 1).
III. Các hoạt động dạy học:          Tiết 2:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2.Vận dụng, trải nghiệm
c. Nghe kể câu chuyện Món quà mẹ tặng và trả lời câu hỏi.
- GV kể tóm tắt câu chuyện:
                    Món quà mẹ tặng 
- vừa kể vừa chỉ vào từng tranh.
- GV cho HS trả lời câu hỏi dưới mỗi tranh.
d. Nói về món quà mà em được tặng.
- GV yêu cầu HS nói về món quà em được tặng.
- Gv nhận xét.
- Hôm nay các em học bài gì?
- GV NX giờ học.
-Về nhà học lại bài và xem trước bài 14D.
	


- HS quan sát.


- HS trả lời câu hỏi.

- Cặp/ nhóm: Trao đổi về món quà mình được tặng.
- Cả lớp: 2 - 3 HS nói trước lớp.

- HS trả lời.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
----------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 163: Bài 14D: ac - ăc - âc  (tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt:
- Đọc,viết đúng các vần, tiếng:  ac, ăc, âc ; đọc trơn các tiếng, từ ngữ, các phần đoạn đọc. 
- Phát triển năng lực văn học: Hiểu nghĩa của từ ngữ và ý chính của đoạn đọc và trả lời câu hỏi.
- Phát triển phẩm chất nhân ái;  Học sinh biết ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành để đền đáp công ơn của các thầy cô giáo.
II. Đồ dùng dạy học:
     GV: - Tranh phóng to HĐ1, HĐ tạo tiếng mới
     HS: - Vở Bài tập Tiếng Việt 1, tập một
III. Các hoạt động dạy học:         
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
Hoạt động 1: Nghe- nói
- Cho HS quan sát tranh
- Gọi HS hỏi – đáp trước lớp
- GV nhận xét
- GV giới thiệu: Qua hỏi – đáp, các em có nhắc đên các từ ngữ vòng bạc, mắc áo, quả gấc. Các tiếng này chứa tiếng có vần hôm nay chúng ta sẽ học: ac, ăc, âc.
- GVghi đầu bài lên bảng: Bài 14D: ac, ăc, âc
2. Khám phá
Hoạt động 2. Đọc
a. Đọc tiếng, từ ngữ:
* Giới thiệu tiếng khóa bạc:
- Cho HS đọc trơn tiếng bạc
- Y/c nêu cấu tạo tiếng bạc
- Vần ac có những âm nào?
- GV đánh vần a – c - ac
- Đọc trơn  ac
- GV đánh vần tiếp: 
b- ac – bac – nặng- bạc
- Đọc trơn  bạc
- Cho HS quan sát chiếc vòng bạc: Đây là gì?
- GV đưa từ khóa  vòng bạc
- Yêu cầu HS đọc trơn 
                       vòng bạc
	b
	ạc


                            bạc
* GV giới thiệu tiếng khóa mắc:
- Cho HS đọc trơn mắc
- Y/c nêu cấu tạo tiếng mắc

- Vần ăc có âm nào?
- GV đánh vần ă– c – ăc
- Đọc trơn  ăc
- GV đánh vần tiếp: 
m- ăc- măc- sắc- mắc
- Đọc trơn mắc
- Cho HS quan sát mắc áo: Đây là gì?
-GV đưa từ khóa  mắc áo
- Yêu cầu HS đọc trơn 
                         mắc áo
	m
	ắc


                           mắc
* GV giới thiệu tiếng khóa gấc:
- Cho HS đọc trơn gấc
- Y/c nêu cấu tạo tiếng gấc

- Vần âc có âm nào?
- GV đánh vần â– c - âc
- Đọc trơn  âc
- GV đánh vần tiếp:
g- âc – gấc – sắc – gấc
- Đọc trơn gấc
- Cho HS quan sát quả gấc: Đây là quả gì?
- GV đưa từ khóa  quả gấc
- Yêu cầu HS đọc trơn 
                        quả gấc
	g
	ấc


                            gấc
- Chúng ta vừa học 3 vần nào?
- Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa ba vần ac, ăc, âc.
- Gọi HS đọc lại mục a.
b. Đọc tiếng, từ ngữ chứa vần mới:
- GVgiao nhiệm vụ: đọc tiếng, từ ngữ trong từng ô chữ, tìm tiếng chứa vần at, ăt, ât
- GV hướng dẫn: Đọc từ ngữ, tìm tiếng chứa vần ac hoặc ăc, âc
- YCHS đọc thầm, phát hiện các tiếng chứa vần vừa học; đánh vần tiếng mới và đọc trơn từ.
- YCHS đọc 3 từ ngữ theo cặp
- GV cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh?
- Cho HS đọc trơn 4 từ ngữ
- GV Nhận xét
c. Đọc hiểu:
- Cho HS quan sát 3 hình và nói nội dung từng hình.
+ Các em thấy gì ở mỗi hình?
- YCHS đọc các từ ngữ dưới mỗi hình
- YCHS hoạt động nhóm: thi chọn từ ngữ phù hợp với hình.
- Gọi đại diện nhóm lên gắn các từ ngữ đã chọn vào dưới hình.
- GV nhận xét
- GV chỉ từng từ ngữ cho HS đọc 

- YC HS tìm tiếng có chứa vần ac, ăc, âc trong các từ ngữ trên
- YCHS phân tích tiếng đó.



=> Chốt: Vừa rồi các em đã tìm được tiếng mới chứa vần ac, ăc, âc


- Nhận xét, đánh giá
- Hôm nay các em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học
- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài 14D (tiết 2)
- Dặn dò HS làm bài tập trong vở bài tập
	

- HS quan sát tranh 
- HS hỏi – đáp theo cặp:




- Lắng nghe.
- HS nhắc lại.





- HS đọc trơn: bạc
- HS: Tiếng bạc có âm b, vần ac, thanh nặng
- HS: Có âm a và âm c: âm a đứng trước, âm c đứng sau.
- HS đọc nối tiếp: cá nhân, cặp, lớp.
- HS đọc nối tiếp cá nhân.
- HS quan sát, trả lời: Đó là vòng bạc
- HS đọc trơn vòng bạc
- HS đọc trơn:
ac– bạc – vòng bạc




- HS đọc trơn cá nhân: mắc
- HS: Tiếng mắc có âm m, vần ăc, thanh sắc
- HS: Có âm ă và âm m
- HS đọc: cá nhân, cặp, lớp
- HS đọc nối tiếp cá nhân.
- HS đọc: cá nhân, cặp, lớp.

- HS đọc nối tiếp cá nhân.
- HS trả lời: Đó là mắc áo

 - HS đọc trơn mắc áo
- HS đọc trơn:
ăm– mắc – mắc áo


- HS đọc trơn cá nhân: gấc
- HS: Tiếng gấc có âm g, vần âc, thanh sắc
- HS: Có âm â và âm c
- HS đọc: cá nhân, cặp, lớp.
- HS đọc nối tiếp cá nhân.
- HS đọc nối tiếp: cá nhân, cặp, lớp.
- HS đọc nối tiếp cá nhân.
- Quan sát và trả lời
- HS đọc trơn quả gấc
- HS đọc trơn:
âc– gấc – quả gấc


- HS: Vần ac, ăc, âc
- HS so sánh.

- HS đọc: cá nhân, đồng thanh.

- Lắng nghe.


- Quan sát, lắng nghe

- Hoạt động nhóm đôi:
+ Đọc 4 từ ngữ: đồ đạc, bậc thang, dao sắc, thùng rác
+ Tìm tiếng có chứa vần:	
Tiếng đạc có chứa vần ac
Tiếng  bậc có chứa vần âc


- Nối tiếp nhau đọc 3 từ ngữ trước lớp
- HS quan sát và trả lời:
- HS đọc: cá nhân, nhóm, ĐT
- HS thảo luận nhóm:

-Đại diện mỗi nhóm gắn 1 từ ngữ

-Theo dõi
- HS đọc các từ ngữ: cá nhân, nhóm, đồng thanh
- HS nêu: mặc, lắc, nhấc, vác
- HS nêu: Tiếng mặc có âm đầu m vần ăc, thanh nặng
……………..
- 1 em: Vần ac ,ăc, âc
- 1 em và cả lớp đọc toàn bộ nội dung trên bảng lớp.

-HS liên hệ
-HS trả lời
-Lắng nghe

- HS: Bài 14D: Vần  ac, ăc, âc


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
TOÁN
Tiết 41: So sánh các số trong phạm vi 20
I.Yêu cầu cần đạt:
- Biết so sánh (lớn hơn, bé hơn) hai số trong phạm vi 20.
- Biết sắp thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé một nhóm đến 4 số trong phạm vi 20.
- Biết sắp thứ tự một nhóm số có đến 4 số bằng cách so sánh số chục và so sánh số đơn vị hoặc cách dung thứ tự đếm.
II. Đồ dùng dạy học:
                   GV + HS: SGK + vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- GV hỏi: “ 5 và 8 số nào lớn hơn?”, 
“6 và 7 số nào bé hơn?”
- GV hỏi: “12 gồm bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị?”
- GV giới thiệu: 
2. Khám phá
- HS nhận biết cách so sánh hai số từ 10 đến 20 là so sánh phần đơn vị của hai số đó.
*So sánh 13 và 15
- GV yêu cầu HS lấy thanh chục và những hình vuông
- GV yêu cầu HS nhận xét ở mô hình hai số đó có phần nào như nhau 
- GV nhận xét
*So sánh 17 và 20. Tương tự
GV hỏi: Các số từ 10 đến 20 đều có phần nào như nhau?
- GV hỏi: Muốn so sánh hai số từ 10 đến 20 thì so sánh thế nào? 
Kết luận: Muốn so sánh hai số từ 10 đến 20 ta chỉ cần so sánh phần đơn vị, nếu số nào phần đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn; riêng 20 gồm 10 và 10 nên 20 lớn hơn các số đến 19.
3. Luyện tập, thực hành
- HS thực hiện HĐ1 trong SHS 
- GV quan sát, hướng dẫn HS chưa biết so sánh.
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
a. 12 > 11                 11 < 12
b. 14 > 13                 13 < 14
c. 15 < 16                 16 > 15
d. 20 > 13                 13 < 20
*HS thực hiện HĐ2 trong SHS 
 HĐ này để HS nhớ lại “ sắp thứ tự từ bé đến lớn” là bắt đầu từ số bé nhất, số sau lớn hơn tất cả các số đứng trước nó.
- GV hướng dẫn HS vận dụng so sánh hai số từ 10 đến 20 và thứ tự các số trong phạm vi 10 để có cách sắp xếp
- GV nhận xét hướng dẫn HS cách làm như đã nêu trên
- GV theo dõi, đánh giá HS, nhận xét và xác nhận kết quả đúng. 10, 11, 16, 18.
4. Vận dụng, trải nghiệm
- HS thực hiện HĐ 3 trong SHS 
HĐ này nhằm cho HS vận dụng so sánh hai số để trả lời câu hỏi
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân 

 

- Nhận xét giờ học.
- Chốt bài: Qua bài học này em biết gì?
- VN ôn bài và xem trước bài sau.
	
- HS trả lời.







- HS chú ý lắng nghe
- HS lấy thanh chục và hình vuông gắn vào bảng con thành mô hình hai số 13 và 15 theo hang ngang( như SHS ) 
- Đều có 1 chục như nhau
- HS tự so sánh phần đơn vị của hai số ( 3 < 5 ) kết luận (13 < 15 ).
- Đều có 1 chục như nhau

- HS trả lời, nhận xét







- HS tự thực hiện viết dấu vào        trong vở
- Một số HS lên bảng làm và giải thích vì sao viết dấu đó.





- HS tự sắp xếp: 10, 12, 15


- HS tự viết số vào         trong vở, giải thích vì sao lại điền như vậy.






- HS làm bài cá nhân, trả lời trước lớp
a. Khay trên có 17 chiếc bánh, khay dưới có 16 chiếc, 17 > 16 nên khay trên nhiều bánh hơn khay dưới
b. Đĩa dưới ( 10 quả ) nhiều hơn đĩa trên ( 9 quả )
- Qua bài này em biết so sánh các số trong phạm vi 20.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------


Thứ Năm ngày 8 tháng 12 năm 2022
TIẾNG VIỆT
Tiết 164: Bài 14D: ac - ăc - âc (tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt:
- Đọc,viết đúng các vần, tiếng:  ac, ăc, âc ; đọc trơn các tiếng, từ ngữ, các phần đoạn đọc. 
- Phát triển năng lực văn học: Hiểu nghĩa của từ ngữ và ý chính của đoạn đọc và trả lời câu hỏi.
- Phát triển phẩm chất nhân ái;  Học sinh biết ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành để đền đáp công ơn của các thầy cô giáo.
II. Đồ dùng dạy học:
     GV: - Tranh phóng to HĐ1, HĐ tạo tiếng mới
             - Tranh và từ ngữ phóng to hoạt động đọc hiểu từ ngữ.
     HS: - Vở Bài tập Tiếng Việt 1, tập một
III. Các hoạt động dạy học:         
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 2:
3. Luyện tập ,thực hành 
Hoạt động 3. 
- Y/c HS giở SGK/tr143.
- Y/c HS quan sát tranh /tr143 và đọc
- Quan sát, sửa sai cho HS.
*Viết:
- GV gắn chữ mẫu: ac, ăc, âc
- Cho HS nhận xét cấu tạo các vần và độ cao các con chữ ghi vần.
- GV lần lượt hướng dẫn viết chữ ghi vần ac, ăc, âc
 - Y/c HS viết bảng con 
- Y/c HS giơ bảng.
- GV nhận xét 2 bảng của HS.
- GV gắn chữ mẫu: bạc
+ Cho HS quan sát mẫu
+ Cho HS nhận xét về độ cao.
- GV hướng dẫn cách viết trên bảng lớn.

- Nhận xét 3 bảng.
4.Vận dụng, trải nghiệm
Hoạt động 4. Đọc hiểu đoạn : “ Cô giáo cũ”
a) Quan sát tranh và đoán nội dung đoạn:
- Cho HS quan sát tranh HĐ4
+ Nhìn hàng ghế ở chiếc ô tô trong tranh, em đoán là ô tô gì?
+Trong xe, người phụ nữ quay xuống hàng ghế sau nói chuyện với ai?

- GV nhận xét, chốt ý đúng: 
b. Luyện đọc trơn:
- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.
- GV đọc mẫu bài; hướng dẫn HS ngắt, nghỉ đúng khi đọc.
- Cho HS đọc bài
- GV chia đoạn (2 đoạn) và gọi HS đọc đoạn.
- Cho HS luyện đọc theo nhóm:







- Cho HS thi đọc.
- Nhận xét từng nhóm
- Trong đoạn đọc có tiếng nào chứa vần của bài học hôm nay?
- GV nhận xét
* Liên hệ:
- Em nhớ những gì về cô giáo cũ của em? (các cô giáo mầm non)
- Các cô giáo mầm non đã dạy dỗ và chăm sóc cho các em. Vậy để tỏ lòng biết ơn các cô giáo, em cần làm gì?
- Nhận xét, đánh giá
- GDHS: Các em phải luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành để đền đáp công ơn của các thầy cô giáo.
- Hôm nay các em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học
- Về nhà học lại bài và xem lại bài
	


- HS thực hiện.
- 1 em đọc nội dung mục c. Lớp đọc đồng thanh.

- HS quan sát.
- HS nêu: Chữ ghi vần ac được viết bởi con chữ a cao 2 ly và con chữ c cao 2 ly.
- Lắng nghe.
- HS viết bảng con: ac, ăc, âc
- HS giơ bảng.
- 1 em nhận xét.
- Lớp quan sát.
-HS nêu nhận xét
-Theo dõi
- HS viết bảng con: bạc
- Lớp giơ bảng
- HS cùng GV nhận xét 3 bảng.



- HS quan sát tranh 
+ Nhìn hàng ghế ở chiếc ô tô trong tranh, em đoán đay là xe chở khách
+Trong xe, người phụ nữ quay xuống hàng ghế sau nói chuyện với hai mẹ con cậu học sinh cũ.
-Lắng nghe





- Lớp đọc thầm.
- Lắng nghe.
-Theo dõi
- HS đọc trơn bài: đồng thanh, CN
- HS đọc trơn đoạn nối tiếp
+ Nối tiếp câu trong nhóm
+ Nối tiếp đọc đoạn (mỗi bạn đọc 1 đoạn)
+ Đọc cả đoạn trong nhóm
+ Trả lời câu hỏi: Anh Bắc nhớ những gì về cô giáo cũ?
(Anh Bắc nhớ giọng nói âm áp, ánh mắt hiền từ của cô giáo cũ.)
- HS thi đọc:
+ Từng nhóm thi đọc trơn.
+ Đại diện nhóm trả lời câu hỏi
- HS nêu: Bắc, các


-HS liên hệ

-HS trả lời


- Lắng nghe




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….  
    ----------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 165 + 166: Bài 14E: oc – ôc (2 tiết)
I.Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc, viết đúng: oc, ôc, sóc, ốc những từ chứa vần oc, ôc. Đọc trơn các tiếng, từ ngữ trong bài. 
- Phát triển năng lực văn học : Hiểu nghĩa các từ ngữ qua tranh ,trả lời được câu hỏi về bài thơ Hạt sương. 
- Phát triển phẩm chất nhân ái: Biết bày tỏ cảm xúc ; hiểu ý chính của bài thơ Hạt sương. 
II. Đồ dùng dạy học:
 GV: Tranh SHS phóng to (HĐ1); tranh ảnh và từ ngữ HĐ đọc hiểu câu (HĐ2c)
 HS: Vở BTTV1, tập 1.
III. Các hoạt động dạy học:     
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
Hoạt động 1: Nghe- nói
- Cho HS quan sát tranh. Hỏi- đáp nội dung bức tranh.
- GV nhận xét, khen ngợi.Các cặp đã hỏi – đáp đúng về nội dung tranh. Qua hỏi – đáp, các em có nhắc tới các từ ngữ: con sóc, con ốc. Trong các từ ngữ này có tiếng sóc, ốc là tiếng chứa vần chưa học.Đó là hai vần mới mà ta học hôm nay.
- GV ghi đầu bài lên bảng: Bài 14E: oc,ôc
2.Khám phá 
Hoạt động 2: Đọc
a. Đọc tiếng, từ:
- Giới thiệu tiếng khóa  núi 
- Y/c nêu cấu tạo tiếng sóc
               /
	s
	oc


- Vần oc có âm nào?
- GV đánh vần o – c- oc
- Đọc trơn  oc
- GV đánh vần tiếp: 
ns- oc- soc- sắc- sóc
- Đọc trơn  sóc
- Treo tranh: Tranh vẽ gì?
- GV giải nghĩa từ con sóc
- GV đưa từ khóa  con sóc
- Yêu cầu HS đọc trơn 
                         con sóc  
                                      /
	s
	oc


                             sóc
- GV giới thiệu tiếng khóa  ốc
- Cho HS đọc trơn ốc
- Y/c nêu cấu tạo tiếng ốc
- Vần ôc có âm nào?
- GV đánh vần ô -c- ôc
- Đọc trơn  ôc
- GV đánh vần tiếp: 
ô- c- ôc- sắc- ốc
- Đọc trơn ốc
- Treo tranh: Tranh vẽ gì?
- GV giải nghĩa từ con ốc
- GV đưa từ khóa  con ốc
- Yêu cầu HS đọc trơn 
                      
                         Con ốc
                 /      
	
	ôc


               
                              ốc
- Chúng ta vừa học 2 vần nào?
- Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa hai vần oc, ôc.
- Gọi HS đọc lại mục a.
b. Đọc tiếng, từ ngữ chứa vần mới:
- Hướng dẫn HS đọc từ ngữ chứa vần mới
Tìm tiếng chứa vần mới


- GV chỉ cho cả lớp đọc.
- Nhận xét, khen ngợi.
c. Đọc hiểu:
- Cho HS quan sát 2 tranh và nói nội dung từng tranh. Nêu câu phù hợp với tranh.
 + Cô bé làm gì? Mấy người đàn ông làm nghề gì?
- GV ghi câu phù hợp với nội dung tranh lên bảng.
+ Yêu cầu HS đọc các câu dưới tranh.
- GV chỉ chữ cho HS đọc.
* Trò chơi “ Nói nhanh”: Tôi đang làm gì?
GV đóng vai người trong tranh khi cầm các trang rời của HĐ đọc hiểu.
GV cầm tranh: Tôi đang làm gì?
HS nói nhanh việc làm của người trong tranh.
- Nhận xét, khen ngợi.
=> Chốt: Vừa rồi các em đã nói được các câu có tiếng chứa vần vừa học oc, ôc.
? Hôm nay chúng ta học vần gì?

Tiết 2:
3.Luyện tập, thực hành 
Hoạt động 2:  Viết
- GV giới thiệu viết nội dung viết: oc, ôc, sóc, ốc.
- GV viết mẫu lần lượt: oc, ôc, sóc, ốc
+ GV nhắc cách viết chữ, nối chữ, cách đặt dấu thanh trên các chữ.
- Y/c HS viết bảng con và giơ bảng.

+ GV quan sát
- Nhận xét lỗi viết chữ trên bảng của HS.
4.Vận dụng, trải nghiệm 
Hoạt động 4: Đọc
 *Đọc hiểu bài thơ Hạt sương:
- GV cho HS quan sát tranh và khai thác nội dung tranh.
- GV hỏi: Các em thấy gì trong tranh
GV chốt: trong tranh có con  nghé  đang chạy theo con trâu mẹ trên bãi cỏ đọng sương. Các chi tiết trong tranh sẽ giúp các em hiểu rõ hơn nội dung bài thơ.
- Gv đọc bài thơ
- GV đọc cho HS đọc theo.
- Nhận xét, khen ngợi và hỏi: trong bài thơ có tiếng nào chứa vần  của bài học mới?
- Hôm nay các em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
- Về nhà học lại bài và xem tiếp theo 15A.
	

- HS quan sát tranh. Hỏi- đáp nội dung bức tranh.  Cặp đôi thảo luận.
Bạn thấy những con vật nào trong tranh?
Chúng đang làm gì? Con ốc nói gì?


- HS nhắc lại: Bài 14E: oc,ôc


- HS mở GSK
- HS: Tiếng sóc có âm s, vần oc, thanh sắc

- HS: Có âm o và âm c
- HS đọc nối tiếp: cá nhân, cặp, lớp.
- HS đọc nối tiếp cá nhân.

- HS đọc nối tiếp: cá nhân, cặp, lớp.
- HS đọc nối tiếp cá nhân.
- HS quan sát, trả lời: con sóc 
- HS đọc trơn con sóc
- HS đọc trơn: oc – sóc – con sóc



- HS đọc trơn cá nhân ốc 
- HS: Tiếng ốc có vần ôc, thanh sắc
- HS: Có âm ô và âm c
- HS đọc nối tiếp: cá nhân, cặp, lớp.
- HS đọc nối tiếp cá nhân.
- HS đọc nối tiếp: cá nhân, cặp, lớp.
- HS đọc nối tiếp cá nhân.
- HS quan sát, trả lời: con ốc.
- HS đọc trơn con ốc
- HS đọc trơn:  ôc – ốc– con ốc






- HS: Vần oc, ôc

- HS so sánh.

- HS đọc: cá nhân, đồng thanh.

- Lắng nghe.
- Nhóm bàn đọc từ ngữ chứa vần mới trong 4 ô chữ. Nêu tiếng chứa vần mới.
 - Lớp đọc từ ngữ chứa vần mới. Nêu tiếng chứa vần mới.

- HS quan sát tranh và nêu.



- Đọc câu dưới tranh. (Cá nhân, nhóm,  cả lớp)
- HS quan sát đọc theo thước cô chỉ trên bảng.

- HS quan sát và thực hiện nói nhanh theo nội dung tranh.




- 1 em: Vần oc, ôc.
- 1 em và cả lớp đọc toàn bộ nội dung trên bảng lớp.






- HS quan sát.
- Lắng nghe.

- HS viết bảng con, HS giơ bảng.
- 1 em nhận xét.
- Lớp quan sát trang trong SGK tr145.



- 2 HS đọc (mỗi em đọc 1 đoạn)
- Nhóm: luyện đọc và thảo luận để chọn câu trả lời đúng.
 Đại diện nhóm trả lời câu hỏi: Ai làm hạt sương rụng? ( ý c)
- HS trả lời: tiếng khóc





- HS: Bài 14E: Vần oc, ôc.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 28: Bài 2: Tư thế vận động của tay (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện động tác hai tay thẳng trên cao, hai tay chếch chữ V trên cao trong sách giáo khoa và quan sát video hướng dẫn động tác của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện động tác hai tay thẳng trên cao, hai tay chếch chữ V trên cao
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, bảng các tiêu chí và các yêu cầu cần đạt nội dung bài tập đã học. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức  

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp







Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Động tác hai tay thẳng trên cao.
[image: Description: đưa hai tay lên cao]
N1: Đưa thẳng hai tay lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa, mắt nhìn theo tay.
N2: Trở về TTCB
N3: lặp lại nhịp 1.
N4: Về TTCB
N5,6,7,8: lặp lại nhịp 1,2,3,4.
- Động tác hai tay chếch chữ V trên cao
[image: Description: hay tay chếch chữ v]
N1: Đưa thẳng hai tay lên cao thành chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa, mắt nhìn theo tay.
N2: Trở về TTCB
N3: lặp lại nhịp 1.
N4: Về TTCB
N5,6,7,8: lặp lại nhịp 1,2,3,4.
*Luyện tập
Tập luyện cá nhân

* Trò chơi “tâng cầu bằng tay”.



* Vận dụng: 


III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

	5 – 7’












16-18’





































4- 5’


	

 




2x8N














































	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Kể về vai trò của tay đối với đời sống lao động?
- Nêu các hướng hoạt động của tay.
Yêu cầu Hs khởi động




Cho HS quan sát tranh


GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.















GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 

- HS tập liên hoàn các tư thế đưa hai lên cao và đưa hai tay lên cao chếch chữ V. 

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. 
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Đội hình nhận lớp 
                 


 - HS trả lời.



Hs khởi động





- Đội hình HS quan sát tranh


- HS ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát GV làm mẫu
















HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 


         
                           
                      

- HS tập



- HS thực hiện thả lỏng
- ĐH kết thúc
                 




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


Thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022
TẬP VIẾT
Tiết 167: Tập viết tuần 14 (tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt:
- HS biết viết tổ hợp chữ ghi vần: iêng, ương, inh, anh, ênh.
- Biết viết từ ngữ: rau muống, thịt nướng, cửa kính, dòng kênh.
- GD cho học sinh tính cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng mẫu các chữ cái Tiếng Việt kiểu chữ viết thường: iêng,ương,inh,anh,ênh 
- Bộ thẻ các chữ kiểu in thường và chữ viết thường,thẻ từ: rau muống,thịt nướng,cửa kính,dòng kênh.
- Tập viết 1 tập 1, bút chì cho HS
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
   Hoạt động 1:  “Chơi trò: Bỏ thẻ”
- Sắp xếp các thẻ chữ theo trật tự trong bài và dán thẻ từ vào dưới hình trên bảng lớp.
2. Khám phá
Hoạt động 2 :
*Nhận diện các tổ hợp chữ cái ghi vần:
iêng, ương, inh, anh, ênh
- Đọc các chữ trong thẻ chữ: 
rau muống, thịt nướng, cửa kính, dòng kênh.
- Chỉ bài yêu cầu HS đọc
- GV Nhận xét.
3. Luyện tập, thực hành
Hoạt động 3: Viết chữ ghi vần
- HD các viết chữ ghi vần: iêng, ương, inh, anh, ênh. 
- Yêu cầu HS viết bảng con
- Yêu cầu HS viết vở tập viết
- GV Nhận xét
4.Vận dụng, trải nghiệm
Hoạt động 4: Viết từ ngữ:
- Đọc từng từ ngữ và làm mẫu, HD viết từng từ ngữ: rau muống, thịt nướng, cửa kính, dòng kênh.
- Yêu cầu HS viết bảng con

- Yêu cầu HS viết vở tập viết
- Nhận xét một số bài viết được bầu chọn.
    

        
- GV tóm tắt nội dung bài.
- GV nhận xét giờ học. 
- Dặn HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
	

- Từng HS thực hiện theo HD của GV  
- Theo dõi.




- Lắng nghe

- Đọc bài: ĐT, nhóm, CN



- Lắng nghe và theo dõi.
- Thực hiện viết từng vần vào bảng con theo yêu cầu của GV
- Thực hiện viết vở tập viết
- Quan sát.





- Thực hiện viết từng từ vào bảng con theo yêu cầu của GV
- Thực hiện viết vở tập viết
- Lắng nghe.
- Triển lãm các bài viết
- Bỏ phiếu chọn bài đúng và đẹp nhất
- Lắng nghe.



 IV. Điều chỉnh sau bài dạy:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………                               
----------------------------------------------------
TẬP VIẾT
Tiết 168: Tập viết tuần 14 (tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt:
- HS biết viết tổ hợp chữ ghi vần: ac , ăc , âc , oc, ôc.
- Biết viết từ ngữ: tranh lụa, vòng bạc, mắc áo, quả gấc, con sóc, ốc sên .
- GD cho học sinh tính cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng mẫu các chữ cái Tiếng Việt kiểu chữ viết thường.
- Bộ thẻ các chữ kiểu in thường và chữ viết thường, thẻ từ: ac , ăc , âc , oc, ôc.
        tranh lụa, vòng bạc, mắc áo, quả gấc, con sóc, ốc sên .
- Tập viết 1 tập 1, bút chì cho HS
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
   Hoạt động 1:  “Chơi trò: Bỏ thẻ”
- Sắp xếp các thẻ chữ theo trật tự trong bài và dán thẻ từ vào dưới hình trên bảng lớp.
2.Khám phá
Hoạt động 2 
*Nhận diện các tổ hợp chữ cái ghi vần:
             ac , ăc , âc , oc, ôc.
tranh lụa, vòng bạc, mắc áo, quả gấc, con sóc, ốc sên .
- Đọc các chữ trong thẻ chữ
- Chỉ bài yêu cầu HS đọc
- GV Nhận xét.
3.Luyện tập, thực hành
Hoạt động 3: Viết chữ ghi vần
- HD các viết chữ ghi vần: 
                 ac , ăc , âc , oc, ôc.
- Yêu cầu HS viết bảng con
- Yêu cầu HS viết vở tập viết
- GV Nhận xét
4.Vận dụng, trải nghiệm
Hoạt động 4: Viết từ ngữ:
- Đọc từng từ ngữ và làm mẫu, HD viết từng từ ngữ: tranh lụa, vòng bạc, mắc áo, quả gấc, con sóc, ốc sên .
- Yêu cầu HS viết bảng con
- Yêu cầu HS viết vở tập viết
- Nhận xét một số bài viết được bầu chọn.
     
- GV tóm tắt nội dung bài.
- GV nhận xét giờ học. 
- Dặn HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
	

- Từng HS thực hiện theo HD của GV  
- Theo dõi.


- Lắng nghe
- Đọc bài: ĐT, nhóm, CN



- Lắng nghe và theo dõi.



- Thực hiện viết từng vần vào bảng con theo yêu cầu của GV
- Thực hiện viết vở tập viết
- Quan sát.






- Thực hiện viết từng vần vào bảng con theo yêu cầu của GV
- Thực hiện viết vở tập viết
- Lắng nghe.
- Triển lãm các bài viết
- Bỏ phiếu chọn bài đúng và đẹp nhất
- Lắng nghe.


 IV. Điều chỉnh sau bài dạy:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….         
-----------------------------------------------
TOÁN 
Tiết 42: Ôn tập 5 
I.Yêu cầu cần đạt: 
- Hiểu rõ các số đến 20 và so sánh, sắp xếp thứ tự các số.
- Giải quyết 1 số bài về số lượng và so sánh số lượng của các nhóm đồ vật. 
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn.
II. Đồ dùng dạy học:
 GV + HS: SGK + Vở  bài tập.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
*Chơi TC: Xếp hoa theo thứ tự từ bé đến lớn.
	Hát - KTSS


	- GV nêu cách chơi: Khi GV phát lệnh, HS sẽ lần lượt lên bảng gắn các bông hoa có các số không theo đúng thứ tự. Nhiệm vụ của HS là lên bảng gắn các bông hoa đó theo thứ tự từ bé đến lớn. Đội nào gắn nhanh và đúng nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng.
	- HS chia làm 4 đội, mỗi đội 5 bạn. Mỗi bạn sẽ cầm 1 bông hoa tương ứng, không theo thứ tự


	- Sau khi HS gắn xong, GV kiểm tra và hỏi: Còn số nào chưa có ở đây?
-> GV giới thiệu bài: Như vậy, ở giờ học trước các con đã được học các số từ
2. Luyện tập, thực hành
*GV đọc yêu cầu :
Bài 1: Đếm rồi trả lời câu hỏi :
- Yêu cầu HS quan sát tranh phần a)
- GV nêu yêu cầu
a) Có bao nhiêu chiếc bút sáp màu?
	- HS trả lời: Số 0




- Lắng nghe

- HS quan sát

- HS TL: Có 14 chiếc bút sáp màu
- HS khác nhận xét, nhắc lại

	(?) Con làm thế nào con biết có 14 chiếc bút sáp màu?                                

b) Có bao nhiêu chiếc bút chì?

(?) Con làm thế nào con biết có 15 chiếc bút chì?                                
c) Có bao nhiêu que tính?
d) Có bao nhiêu chiếc tẩy?
	- Con đếm lần lượt số bút sáp màu 
+ Con đếm số chục và đếm các số đơn vị 
- HS trả lời: Có 15 chiếc bút chì
- HS nhận xét, nhắc lại
- Con đếm
+ Con đếm số chục và đếm các số đơn vị
- HS trả lời

	Bài 2: Lá và hoa nào chỉ cùng một số?
- GV chia nhóm 2, HS thảo luân 
- GV gọi HS trả lời
- GV gọi HS nhận xét
(?) Để biết lá và hoa nào chỉ cùng một số, các con dựa vào đâu?
Bài 3: 
a. Nêu số viên bi?
- Yêu cầu HS quan sát tranh
- Gọi HS trả lời


- Gọi HS nhận xét
(?) Em làm thế nào để biết số viên bi có trong hình?
b. Câu nào nói đúng?
- GVYC HS thảo luận nhóm 2, suy nghĩ trả lời
- GV gọi HS trả lời
(?) Làm thế nào em biết số bi xanh nhiều hơn số bi vàng?










3.Vận dụng, trải nghiệm
Bài 4: Ai có nhiều kẹo nhất?
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân
( ?) Muốn biết ai nhiều kẹo nhất, các con làm thế nào?
- Gọi HS trả lời
- GV tóm tắt nội dung bài…
- NX chung giờ học 
- VN tập so sánh các số trong ph vi 20.
- Xem trước bài sau: Ôn tập.
	
- HS chia sẻ với nhau trong nhóm
- HS trả lời
- HS nhận xét, trả lời tiếp đến hết
- HS trả lời



- HS quan sát - HSTL:
+ Có 18 viên bi đỏ
+ Có 20 viên bi xanh
+ Có 14 viên bi vàng
- HS nhận xét
- Em đếm từng viên bi từ 1 đến hết.

- HS thảo luận nhóm 2

- HSTL: Số bi xanh nhiều hơn số bi vàng
- Dựa vào kết quả phần a)
Ta thấy: Số bi đỏ nhiều hơn số bi vàng (vì 18>14). Số bi xanh nhiều hơn số bi vàng ( vì 20>14). Số bi đỏ ít hơn số bi xanh (vì 18<20). Vậy câu đúng là: Số bi xanh nhiều hơn số bi vàng
+ Đếm
+ So sánh, sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn để biết bạn nào nhiều kẹo, bạn nào ít kẹo

- Hà nhiều kẹo nhất.



- HS trả lời.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 42: Sinh hoạt lớp
 Hãy kể cho bạn nghe việc em đã làm đề bày tỏ ….
I.Yêu cầu cần đạt: 
- HS thấy được ưu điểm, khuyết điểm của tuần 14.Tỏ rõ hướng phấn đấu, phương hướng nhiệm vụ của tuần 15. 
- Rèn thói quen nền nếp theo quy định.
- GD HS yêu trường, yêu lớp.
II. Đồ dùng dạy học:
 GV + HS: Bìa, kéo, keo dán, đồ trang trí, bút màu để làm bưu thiếp.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động 1:  Sơ kết tuần 14
- Lớp trưởng điều hành các tổ trưởng báo cáo ưu nhược điểm trong tuần
- Ý kiến của các bạn tổ viên (nếu có)
- Giáo viên nhận xét chung về nề nếp…



Hoạt động 2: Phương hướng tuần 15
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh 
trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
*HĐ3.HĐTN: Chủ đề: Bày tỏ yêu thương
a.Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước
- GV đề nghị HS chia sẻ theo tổ về việc mình đã thực hiện ba bước yêu thương thế nào với người thân (đã nói gì; đã quan sát thấy người thân thích gì; đã làm gì …)
b.Hoạt động nhóm
Học cách yêu thương nhau
- GV trò chuyện với HS về những cảnh đời xung quanh, những người thiệt thòi, những người còn nghèo khổ, … 
Kết luận: Tình yêu thương có thể được lan tỏa rộng và xa bằng cách khác nhau.
c.Tổng kết và vĩ thanh 
- GV gợi ý cho HS về nhà cùng bố mẹ, người thân tìm hiểu thêm về những hoàn cảnh khó khăn xung quanh gia đình mình và cùng hỗ trợ họ.
	Hoạt động của học sinh
- Lần lượt từng tổ trưởng báo cáo tình hình tổ mình theo các nội dung sau: 
+ Rèn luyện đạo đức
+ Học tập
+ Nền nếp truy bài
+ TD, HĐTN
- HS nghe, bổ sung ý kiến 










- Mỗi tổ cùng thảo luận và đưa ra phương án khác nhau để bày tỏ yêu thương tới mọi người: gom đồ chơi, quần áo ấm, quà, sách vở, bút, … gửi tặng những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn mình; hẹn ngày thực hiện kế hoạch đó.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------------------
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